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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3554/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tại Tờ trình 
số 3020/TTr - SKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 (mười hai) thủ tục hành 
chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: 02 
(hai) thủ tục hành chính mới, 01 (một) thủ tục hành chính thay thế, 03 (ba) thủ tục 
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hành chính sửa đổi, và 06 (sáu) thủ tục hành chính bãi bỏ (trong đó có 02 (hai) thủ tục 
hành chính bãi bỏ do được thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminh 
city.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default. aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục sau: 

- Thủ tục hành chính có thứ tự A.I.3, A.I.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.11 tại Danh 
mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục hành chính có thứ tự I.1, I.2 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, LĨNH Vực TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

1. Thủ tục 
kiểm tra 
Nhà nước về 
chất lượng 
đối với sản 
phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 
nhập khẩu 

- Đối với hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu, tại 
quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia quy định biện 
pháp công bố hợp quy 
theo kết quả tự đánh giá 
sự phù hợp của tổ chức, 
cá nhân; theo kết quả 
chứng nhận, giám định 
của tổ chức chứng 
nhận, tổ chức giám 
định đã đăng ký hoặc 
được thừa nhận theo 

Chi cục 
Tiêu 

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng 

(263 Điện 
Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 

Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
năm 2007; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định của pháp luật: 
Xác nhận người nhập 
khẩu đã đăng ký kiểm 
tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu. Trong thời 
hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ 
đăng ký kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập 
khẩu. 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa; 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành (hiệu lực từ 09 
tháng 11 năm 2018); 
- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 
10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành một số điều Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị 
định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 
11 năm 2018 và Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 
2017 của Chính phủ. 
- Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 
06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuân 
đo lường chất lượng và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Thủ tục 
miễn giảm 
kiểm tra 
chất lượng 
hàng hóa 
nhóm 2 
nhập khẩu 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ 
đề nghị, nếu hồ sơ 
không đầy đủ, hợp lệ 
theo quy định, Chi cục 
thông báo bằng văn bản 
yêu cầu người nhâp 
khẩu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ; 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ khi 
nhân được hồ sơ hợp lệ, 
Chi cục có văn bản xác 
nhân miễn kiểm tra nhà 
nước về chất lượng với 
các thông tin sau: tên 
hàng hóa, nhãn hiệu, 
kiểu loại; đặc tính kỹ 
thuật; xuất xứ, nhà sản 
xuất; số lượng, khối 
lượng nhâp khẩu theo 

Chi cục 
Tiêu 

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng 

TP.HCM -
263 Điện 
Biên Phủ, 
phường 
Võ ThI 

Sáu, Quân 
3, 

TPHCM 

Không - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
Luât Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 
10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành một số điều Nghị định số 

1. Phí, Lệ 
phí: 
Không. 
2. Kết quả 
thực hiện 
TTHC: văn 
bản từ chối 
có nêu rõ 
lý do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng ký; đơn vị tính. 
Trong trường hợp từ 
chối việc xác nhận 
miễn kiểm tra nhà nước 
về chất lượng, Chi cục 
phải thông báo lý do 
bằng văn bản cho người 
nhập khẩu. 

132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ; 
- Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi bổ sung, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VựC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 Thay đổi, bổ 
sung nội 
dung Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động của tổ 
chức khoa 
học và công 
nghệ 

10 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
(số 244 
Điện Biên 
Phủ, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi tên của 
tổ chức khoa học và công 
nghệ: 1.000.000 đồng. 
- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi tên cơ 
quan quyết định thành lập 
hoặc cơ quan quản lý trực 
tiếp của tổ chức khoa học và 
công nghệ: 1.000.000 đồng. 
- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi địa chỉ 
trụ sở chính của tổ chức 
khoa học và công nghệ: 
1.500.000 đồng. 
- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi vốn 
của tổ chức khoa học và 

- Luật Khoa học và Công 
nghệ ngày 18 tháng 6 năm 
2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-
CP ngày 27 tháng 01 năm 
2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Luật Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN ngày 31 tháng 3 
năm 2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn 
điều kiện thành lập và đăng 
ký hoạt động của tổ chức 
khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa học và 
công nghệ; 
- Thông tư số 298/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 

Kết quả thực 
hiện TTHC: 
văn bản từ 
chối có nêu 
rõ lý do 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công nghệ: 1.500.000 đồng. 
- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi người 
đứng đầu của tổ chức khoa 
học và công nghệ: 1.000.000 
đồng. 
- Đối với Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận trong trường 
hợp đăng ký thay đổi, bổ 
sung lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ của 
tổ chức khoa học và công 
nghệ: 2.000.000 đồng. 

2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định điều kiện hoạt 
động về khoa học, công 
nghệ; 
- Quyết định số 819/QĐ-
BKHCN ngày 17 tháng 4 
năm 2017 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

1. Thủ tục 
Đăng ký 
công bố hợp 
quy đối với 
các sản 
phẩm, hàng 
hóa sản xuất 
trong nước, 
dịch vụ, quá 
trình, môi 
trường được 
quản lý bởi 
các quy 
chuẩn kỹ 
thuật quốc 
gia do Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ 
ban hành 

- Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp quy không đầy 
đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy, 
Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 
lượng thông báo 
bằng văn bản đề 
nghị bổ sung các 
loại giấy tờ theo quy 
định tới tổ chức, cá 
nhân công bố hợp 
quy. 
Sau thời hạn 15 
(mười lăm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
gửi văn bản đề nghị 

Chi cục 
Tiêu 

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng 

(263 Điện 
Biên Phủ, 

phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

150.000 
đồng 

- Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa ngày 21 
ngày 11 năm 2007; 
- Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật ngày 29 
tháng 6 năm 2006; 
- Nghị định số 127/2007/ 
NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật; 
- Nghị định số 132/2008/ 
NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/ 
NĐ-CP ngày 15 tháng 05 

1. Mẫu đơn, mẫu tờ 
khai: Bổ sung mẫu 
"Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ đăng ký công bố 
hợp quy" theo Mẫu 3. 
TBTNHS quy định tại 
Phụ lục III Thông tư số 
28/2012/TT -BKHCN 
ngày 12/12/2012 
2. Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ Công bố hợp quy 
dựa trên kết quả tự 
đánh giá của tổ chức, 
cá nhân (bên thứ nhất) 
bao gồm: 
- Bản công bố hợp quy 
(theo mẫu 2.CBHC/HQ 
- Phụ lục III Thông tư 
số 28/2012/TT-
BKHCN và nội dung 
bổ sung quy định tại 
khoản 7 Điều 1 Thông 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mà hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy 
không được bổ sung 
đầy đủ theo quy 
định, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng có quyền 
huỷ bỏ việc xử lý 
đối với hồ sơ này. 
- Đối với hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp quy đầy đủ theo 
quy định, trong thời 
hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp quy, Chi cục 
phải tổ chức kiểm 
tra tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký công 
bố hợp quy để xử lý 
như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp quy đầy đủ và 
hợp lệ, Chi cục ban 

năm 2018 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật; 
- Thông tư số 
02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 3 năm 
2017 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 

tư số 02/2017/TT-
BKHCN) (Bản chính); 
- Báo cáo tự đánh giá 
gồm các thông tin sau 
(Bản chính): 
+ Tên tổ chức, cá nhân; 
địa chỉ; điện thoại, fax; 
+ Tên sản phẩm, hàng 
hóa, nhà sản xuất; 
+ Số hiệu quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia; 
+ Kết quả thử nghiệm 
phù hợp với quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia của tổ 
chức thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 theo quy 
định tại quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia tương 
ứng; 
+ Kết luận sản phẩm, 
hàng hóa phù hợp với 
quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia; 
+ Cam kết chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành Thông báo tiêp 
nhận hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy 
cho tổ chức, cá nhân 
công bố hợp quy. 
(Theo Mẫu 3. 
TBTNHS quy định 
tại Phụ lục III 
Thông tư 
28/2012/TT-
BKHCN. Thông báo 
tiêp nhận hồ sơ công 
bố hợp quy có giá trị 
theo giá trị của giấy 
chứng nhận hợp quy 
do tổ chức chứng 
nhận được chỉ định 
cấp hoặc có giá trị 
03 (ba) năm kể từ 
ngày lãnh đạo tổ 
chức, cá nhân ký 
xác nhận báo cáo 
đánh giá hợp quy 
(đối với trường hợp 
tổ chức, cá nhân tự 
đánh giá hợp quy). 
+ Trường hợp hồ sơ 

28/2012/TT -BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật; 
- Thông tư số 183/2016/ 
TT-BTC ngày 08 tháng 
11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy đăng ký 
công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; 
- Thông tư số 
06/2020/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định chi 
tiêt và biện pháp thi hành 
một số điều Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2008, 
Nghị định số 

phù hợp với quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, tiêu 
chuẩn công bố áp dụng 
và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật 
về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và kêt 
quả tự đánh giá. 
3. Kêt quả thực hiện: 
bổ sung văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng ký công bố 
hợp quy đầy đủ 
nhưng không hợp lệ, 
Chi cục thông báo 
bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân công 
bố hợp quy về lý do 
không tiếp nhận hồ 
sơ. 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018, Nghị 
định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 
2018 và Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 
01 tháng 11 năm 2017 
của Chính phủ; 
- Quyết định số 688/QĐ-
BKHCN ngày 04 tháng 4 
năm 2017 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2. Thủ tục 
Đăng ký 
công bố hợp 
chuẩn dựa 
trên kết quả 
chứng nhận 
hợp chuẩn 
của tổ chức 
chứng nhận 

- Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuẩn không 
đầy đủ theo quy 
định, trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn, 

Chi cục 
Tiêu 

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng 

(263 Điện 
Biên Phủ, 
phường 

150.000 
đồng 

- Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 
- Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; 
- Nghị định số 127/2007/ 
NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tiêu 

Kết quả thực hiện: bổ 
sung văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chi cục Tiêu chuân 
Đo lường Chất 
lượng thông báo 
bằng văn bản đề 
nghị bổ sung các 
loại giấy tờ theo quy 
định tới tổ chức, cá 
nhân công bố hợp 
chuân. 
Sau thời hạn 15 
(mười lăm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
gửi văn bản đề nghị 
mà hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuân 
không được bổ sung 
đầy đủ theo quy 
định, Chi cục Tiêu 
chuân Đo lường 
Chất lượng có quyền 
huỷ bỏ việc xử lý 
đối với hồ sơ này. 
- Đối với hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuân đầy đủ 
theo quy định, trong 
thời hạn 05 (năm) 

Võ Thị 
Sáu, Quân 

3) 

chuân và Quy chuân kỹ 
thuật; 
- Nghị định số 132/2008/ 
NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phâm, hàng 
hóa; 
- Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 
năm 2012 của Bô Khoa 
học và Công nghệ quy 
định về công bố hợp 
chuân, công bố hợp quy 
và phương thức đánh giá 
sự phù hợp với tiêu chuân, 
quy chuân kỹ thuật; 
- Thông tư số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31 tháng 3 
năm 2017 của Bô Khoa 
học và Công nghệ Thông 
tư sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 
28/2012/TT -BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đăng ký công bố 
hợp chuẩn, Chi cục 
phải tổ chức kiêm 
tra tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký công 
bố hợp chuẩn đê xử 
lý như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuẩn đầy đủ và 
hợp lệ, Chi cục ban 
hành Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn 
cho tổ chức, cá nhân 
công bố hợp chuẩn. 
(Theo Mẫu 3. 
TBTNHS quy định 
tại Phụ lục III 
Thông tư số 
28/2012/TT-
BKHCN). Thông 
báo tiếp nhận hồ sơ 
công bố hợp chuẩn 
có giá trị theo giá trị 

2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật; 

- Thông tư số 183/2016/ 
TT-BTC ngày 08 tháng 
11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy đăng ký 
công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; 

- Quyết định số 
688/QĐ-BKHCN ngày 
04 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của giấy chứng nhận 
hợp chuẩn do tổ 
chức chứng nhận 
được chỉ định cấp. 
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuẩn đầy đủ 
nhưng không hợp lệ, 
Chi cục thông báo 
bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân công 
bố hợp chuẩn về lý 
do không tiếp nhận 
hồ sơ 

3. Thủ tục 
Đăng ký 
công bố hợp 
chuẩn dựa 
trên kết quả 
tự đánh giá 
của tổ chức, 
cá nhân sản 
xuất, kinh 
doanh 

- Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuẩn không 
đầy đủ theo quy 
định, trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn, 
Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 
lượng thông báo 

Chi cục 
Tiêu 

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng 

(263 Điện 
Biên Phủ, 

phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

150.000 
đồng 

- Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 

- Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 

Kết quả thực hiện: bổ 
sung văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

băng văn bản đê 
nghị bổ sung các 
loại giấy tờ theo quy 
định tới tổ chức, cá 
nhân công bố hợp 
chuẩn. 
Sau thời hạn 15 
(mười lăm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
gửi văn bản đê nghị 
mà hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn 
không được bổ sung 
đầy đủ theo quy 
định, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng có quyên 
huỷ bỏ việc xử lý 
đối với hồ sơ này. 
- Đối với hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuẩn đầy đủ 
theo quy định, trong 
thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đăng ký công bố 

132/2008/ 
NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật 
Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

- Thông tư số 28/2012/ 
TT-BKHCN ngày 12 
tháng 12 năm 2012 của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định vê công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp 
quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; 

- Thông tư số 02/2017/ 
TT-BKHCN ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
Thông tư sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định vê 

o 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp chuân, Chi cục 
phải tổ chức kiểm 
tra tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký công 
bố hợp chuân để xử 
lý như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuân đầy đủ và 
hợp lệ, Chi cục ban 
hành Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuân 
cho tổ chức, cá nhân 
công bố hợp chuân. 
(Theo Mẫu 3. 
TBTNHS quy định 
tại Phụ lục III 
Thông tư số 
28/2012/TT-
BKHCN). Thông 
báo tiếp nhận hồ sơ 
công bố hợp chuân 
có giá trị 03 (ba) 
năm kể từ ngày lãnh 
đạo tổ chức, cá nhân 
ký xác nhận báo cáo 

công bố hợp chuân, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuân, quy chuân 
kỹ thuật; 

- Thông tư số 183/2016/ 
TT-BTC ngày 08 tháng 
11 năm 2016 của Bô Tài 
chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp, quản lý 
lệ phí cấp giấy đăng ký 
công bố hợp chuân, hợp 
quy; 

- Quyết định số 
688/QĐ-BKHCN ngày 
04 tháng 4 năm 2017 của 
Bô Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công 
nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đánh giá hợp chuân 
(đối với trường hợp 
tổ chức, cá nhân tự 
đánh giá hợp 
chuân). 
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố 
hợp chuân đầy đủ 
nhưng không hợp lệ, 
Chi cục thông báo 
bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân công 
bố hợp chuân về lý 
do không tiêp nhận 
hồ sơ 
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

D1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHÊ 

STT Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vưc hoat đông khoa hoc và công nghê 
• • • o • o o • 

1. 
Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư 
pháp trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ 

- Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động 
khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 791/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. 
Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư 
pháp trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ 

- Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động 
khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 791/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. 

Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của Tổ chức khoa học và công nghệ 
(ngoại trừ trường hợp thay đổi địa chỉ 
trụ sở chính từ tỉnh thành nơi đã được 
cấp giấy chứng nhận sang tỉnh thành 
khác dẫn đến thay đổi cơ quan cấp 
giấy chứng nhận) 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 

- Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

4. 

Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của Tổ chức khoa học và công nghệ 
(áp dụng đối với trường hợp thay đổi 
địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh thành nơi 
đã được cấp giấy chứng nhận sang 
tỉnh thành khác dẫn đến thay đổi cơ 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 

- Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
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STT Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
quan cấp giấy chứng nhận) năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

(Được thay thế bởi thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ) 

D2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 

STT Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

1. 

Thủ tục Kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập 
khâu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị 
định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. 

- Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuân đo lường chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. 

Thủ tục đăng ký kiểm 
tra nhà nước về đo 
lường đối với phương 
tiện đo, lượng hàng 
đóng gói sẵn nhập 
khâu 

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều Luật Chất lượng sản phâm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo 
lường. 
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STT Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

- Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
5 
o>> 
6 
ọ + 
6 

CTQ 
y 

o 
to 

ON Ui 


